
Sở, Quận, 
Huyện

Đơn vị

1 Phan Thị Hải Ninh 11/04/1980 CBCC Ban Dân tộc 3.2.2 Q3 Lớp 2

2 Math Giang Thanh 08/05/1984 CBCC Ban Dân tộc 3.2.2 Q3 Lớp 2

3 Dương Thị Mai Phương 08/8/1975 CBCC
Ban Quản lý
 Khu Nam

3.2.2 Q3 Lớp 2

4 Phan Văn Nam 01/01/1989 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Chi cục Thuế quận Bình 
Thạnh

3.2.2 Q3 Lớp 2

5 Hoàng Kim Khánh 09/04/1992 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Phòng CNTT 3.2.2 Q3 Lớp 2

6 Trần Phú Quý 01/01/1989 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Phòng CNTT 3.2.2 Q3 Lớp 2

7 Cao Thị Ngọc Tỷ 01/06/1999 CBCC Huyện Cần Giờ Phòng Kinh tế 3.2.2 Q3 Lớp 2

Lớp

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 3.2.2 - LỚP 2
Lịch học: Ngày  22/10 - 24/10/2024

Địa điểm: Học viện Cán bộ - CS2. 146 Võ Thị Sáu, Quận 3
Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

STT Họ và tên Ngày sinh
CBCC/V

C

Đơn vị công tác
Khóa

Địa 
điểm



8 Phạm Thị Bảo Nhi
15/05/199

5
CBCC Huyện Củ Chi

Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội

3.2.2 Q3 Lớp 2

9 Huỳnh Phan Hoài Phong CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Phước Hiệp 3.2.2 Q3 Lớp 2

10 Võ Thị Oanh Kiều
04/07/198

2
CBCC Huyện Củ Chi

UBND xã Trung Lập 
Thượng

3.2.2 Q3 Lớp 2

11 Trương Bích Thủy 18/08/1988 CBCC Quận 1 Phòng Nội vụ 3.2.2 Q3 Lớp 2

12 Nguyễn Thị Phương Anh 26/09/1985 CBCC Quận 1
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
3.2.2 Q3 Lớp 2

13 Dương Thị Phương Thanh 18/08/1986 CBCC Quận 1
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
3.2.2 Q3 Lớp 2

14 Lại Văn Mạnh 29/09/1979 CBCC Quận 1
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
3.2.2 Q3 Lớp 2

15 Nguyễn Thụy Mai Huyền 11/08/1990 CBCC Quận 1
UBND Phường Cầu Ông 

Lãnh
3.2.2 Q3 Lớp 2

16 Nguyễn Thị Bé Tư 20/11/1991 CBCC Quận 1 UBND Phường Đa Kao 3.2.2 Q3 Lớp 2

17 Trần Thị Kim Ngọc 10/12/1980 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Cư Trinh
3.2.2 Q3 Lớp 2

18 Nguyễn Thế Quý 25/07/1985 CBCC Quận 10 P. TN&MT 3.2.2 Q3 Lớp 2

19 Từ Tiến Đạt 03/12/1991 CBCC Quận 10 UBND Phường 5 3.2.2 Q3 Lớp 2



20 Tăng Tự Do 01/09/1980 CBCC Quận 10 UBND Phường 7 3.2.2 Q3 Lớp 2

21 Nguyễn Hữu Uyên Lam 27/03/1974 CBCC Quận 5
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
3.2.2 Q3 Lớp 2

22 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/12/1988 CBCC Quận 5 UBND Phường 11 3.2.2 Q3 Lớp 2

23 Trương Thị Thanh Xuân 15/01/1983 CBCC Quận 5 UBND Phường 3 3.2.2 Q3 Lớp 2

24
Nguyễn Ngọc Phương 
Thùy

15/09/1995 CBCC Quận 5 UBND Phường 5 3.2.2 Q3 Lớp 2

25 Phùng Văn Lâm 02/05/1966 CBCC Quận 5 UBND Phường 7 3.2.2 Q3 Lớp 2

26 Hoàng Đức Phương Tần 02/04/1993 CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 3.2.2 Q3 Lớp 2

27 Nguyễn Thị Kim Vân 30/06/1981 CBCC Quận Bình Tân
UBND phường Bình Trị 

Đông
3.2.2 Q3 Lớp 2

28 Đinh Văn Dũng 21/11/1971 CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
3.2.2 Q3 Lớp 2

29 Đặng Việt Anh Thảo 19/11/1993 CBCC Quận Tân Phú KBNN 3.2.2 Q3 Lớp 2

30 Trần Vạn Thắng 29/04/1975 CBCC Quận Tân Phú
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
3.2.2 Q3 Lớp 2

31 Lê Thị Tuyết Sương 12/03/1982 CBCC Quận Tân Phú UBND phường Hiệp Tân 3.2.2 Q3 Lớp 2



32 Vũ Đế Anh 30/7/1989 CBCC Sở ATTP
P. Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông
3.2.2 Q3 Lớp 2

33 Hồ Quốc Khánh 03/9/1978 CBCC Sở ATTP
P. Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông
3.2.2 Q3 Lớp 2

34 Nguyễn Thị Ngọc Hương 18/01/1971 CBCC Sở ATTP
P. Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông
3.2.2 Q3 Lớp 2

35 Nguyễn Xuân Thùy 29/06/1987 CBCC Sở ATTP Phòng Cấp phép 3.2.2 Q3 Lớp 2

36 Nguyễn Bá An 27/12/1986 CBCC Sở ATTP Thanh tra Sở - Đội 8 3.2.2 Q3 Lớp 2

37 Nguyễn Hữu Việt 30/05/1982 CBCC Sở GTVT Phòng Pháp chế 3.2.2 Q3 Lớp 2

38 Dương Minh Tiến 18/01/1983 CBCC Sở Nội vụ
Phòng Công chức Viên 

chức
3.2.2 Q3 Lớp 2

39 Nguyễn Thị Cẩm Thu 15/06/1980 CBCC Sở QH-KT
Phòng QL thực hiện quy 

hoạch Pháp chế 
3.2.2 Q3 Lớp 2

40 Trương Lê Thanh Huyền 2/28/1983 CBCC Sở QH-KT Văn phòng 3.2.2 Q3 Lớp 2

41 Phan Thanh Chân Như
15/02/197

5
CBCC Sở XD Văn phòng 3.2.2 Q3 Lớp 2

42 Phạm Thị Hải 24/02/1971 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
3.2.2 Q3 Lớp 2

43 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/07/1984 NLĐ Quận Bình Tân
Trường Mầm non Ánh 

Mai
3.2.2 Q3 Lớp 2



44 Nguyễn Xuân Hưng 31/05/1997 NLĐ Quận Bình Tân
Trường Mầm non TT Mặt 

Trời Nhỏ
3.2.2 Q3 Lớp 2

45 Nguyễn Thị Minh Liễu 27/08/1976 NLĐ BV Hùng Vương 3.2.2 Q3 Lớp 2

46 Nguyễn Anh Tuấn 24/05/1994 VC Quận 1 Trường THCS Nguyễn Du 3.2.2 Q3 Lớp 2

47 Nguyễn Thị Thanh Bạch 19/01/1988 VC Quận Bình Tân Trường Mầm non 20/10 3.2.2 Q3 Lớp 2

48 Nguyễn Thị Huệ 24/03/1978 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Ánh 

Mai
3.2.2 Q3 Lớp 2

49 Đoàn Thị Lan Phương 23/09/1999 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Cát 

Đằng
3.2.2 Q3 Lớp 2

50 Âu Thị Vui 13/06/1991 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Dạ Lý 

Hương
3.2.2 Q3 Lớp 2

51 Trần Thị Kim Nga 15/09/1980 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Hoa 

Hồng
3.2.2 Q3 Lớp 2

52 Phạm Thị Kim Thảo 29/08/1991 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Hoàng 

Anh
3.2.2 Q3 Lớp 2

53 Mai Thị Hoàng Oanh 01/04/1979 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Hương 

Sen
3.2.2 Q3 Lớp 2

54 Phạm Thị Kim Thành 19/12/1984 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Sen 

Hồng
3.2.2 Q3 Lớp 2

55 Phạm Thị Ngọc Trân 19/09/1985 VC Quận Bình Tân Trường Mầm non Tân Tạo 3.2.2 Q3 Lớp 2



56 Nguyễn Hoàng Anh Thư 08/12/1984 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Tân 

Tạo A
3.2.2 Q3 Lớp 2

57 Kiều Ngọc Lan Thanh 22/09/1998 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Thiết 

Mộc Lan
3.2.2 Q3 Lớp 2

58 Nguyễn Phúc Quỳnh 17/10/1990 VC Quận Bình Tân Trường Tiểu học 3.2.2 Q3 Lớp 2

59 Châu Thanh Phong 02/10/1986 VC Quận Bình Tân Trường Tiểu học An Lạc 2 3.2.2 Q3 Lớp 2

60 Phạm Thị Yến Nhi 11/10/1992 VC Quận Bình Tân Trường Tiểu học An Lạc 3 3.2.2 Q3 Lớp 2

61  Võ Duy Phong 06/06/1979 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Bình 

Long
3.2.2 Q3 Lớp 2

62 Lê Thị Như Quỳnh 03/08/1991 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Bùi Hữu 

Nghĩa
3.2.2 Q3 Lớp 2

63 Nguyễn Thị Xuân Hoàng 19/12/1979 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Kim 

Đồng
3.2.2 Q3 Lớp 2

64 Nguyễn Bùi Hoàng Thanh 02/05/1991 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Lạc 

Hồng
3.2.2 Q3 Lớp 2

65 Hà Thị Kim Ngân 25/09/1989 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Lương 

Thế Vinh
3.2.2 Q3 Lớp 2

66 Mai Phương Trúc 20/12/1994 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Phù 

Đổng
3.2.2 Q3 Lớp 2

67 Phạm Thị Hòa 05/10/1982 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Trần 

Văn Ơn
3.2.2 Q3 Lớp 2



68 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/12/1997 VC Quận Bình Tân Trường THCS An Lạc 3.2.2 Q3 Lớp 2

69 Phạm Đình Quý 20/10/1985 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình 

Hưng Hòa
3.2.2 Q3 Lớp 2

70 Đào Thị Anh 18/01/1983 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình 

Hưng Hòa
3.2.2 Q3 Lớp 2

71 Nguyễn Thị Vân 07/05/1991 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình 

Hưng Hòa
3.2.2 Q3 Lớp 2

72 Huỳnh Thành Duy 13/01/1988 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình Trị 

Đông A
3.2.2 Q3 Lớp 2

73 Nguyễn Thị Luân 08/05/1978 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Lạc Long 

Quân
3.2.2 Q3 Lớp 2

74 Lê Nguyễn Ngọc Hân 23/04/1983 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Lý 

Thường Kiệt
3.2.2 Q3 Lớp 2

75 Lê Văn Út 20/10/1969 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Nguyễn 

Trãi
3.2.2 Q3 Lớp 2

76 Trần Thanh Bình 11/10/1979 VC Quận Bình Tân Trường THCS Tân Tạo 3.2.2 Q3 Lớp 2

77 Trần Thanh Tuyền 14/02/1980 VC Quận Gò Vấp Trường TH Lê Quý Đôn 3.2.2 Q3 Lớp 2

78 Phạm Thị Hương 29/07/1976 VC Quận Tân Phú Trường TH Hiệp Tân 3.2.2 Q3 Lớp 2

79 Phạm Thị Minh Hiền 27/03/1983 VC Quận Tân Phú Trường THCS Lê Lợi 3.2.2 Q3 Lớp 2



80 Vũ Thị Bích Hà 05/03/1985 VC Sở Y tế TT Y Tế TP. TĐ 3.2.2 Q3 Lớp 2

81 Hoàng Thị Thanh Loan 30/03/1984 VC TP. Thủ Đức THCS Tam Bình 3.2.2 Q3 Lớp 2

82 Nguyễn Thị Thái Hậu 08/05/1983 VC TP. Thủ Đức Trường THCS Hoa Lư 3.2.2 Q3 Lớp 2


